
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM DỊCH 

Y TẾ QUỐC TẾ 
 

 

Số: 191/KDYT-KHTH 

V/v yêu cầu báo giá vật tư, hoá chất và 

công cụ dụng cụ y tế cho Trung tâm Kiểm 

dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh năm 2026 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2026 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư, hoá chất, trang thiết bị y tế 

 

Hiện nay, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh đang triển khai thực hiện 

gói thầu: Mua vật tư, hoá chất và công cụ, dụng cụ y tế cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế 

quốc tế Quảng Ninh năm 2026 với những thông tin cơ bản sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh, địa chỉ: Số 01, Bến Đoan, phường 

Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. 

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đồng chí Phạm 

Thị Lan Hương, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, số điện thoại 0946.091.688. Email tiếp 

nhận báo giá: Ttkdytqt.syt@quangninh.gov.vn. 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp: Văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công 

văn về Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh (số 01, Bến Đoan, phường Hồng 

Gai, tỉnh Quảng Ninh). 

- Nhận qua email: 01 bản scan và file mềm gửi về email 

Ttkdytqt.syt@quangninh.gov.vn. 

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: 

- Trước 8h30 ngày 30/3/2026. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 20/3/2026. 

- Lưu ý: Trung tâm xem xét không tổng hợp báo giá trong các trường hợp như 

sau: 

+ Không có báo giá bản cứng được ký bởi người có thẩm quyền; 

+ Không cấp tài liệu chứng minh được chuyên môn dịch vụ; 

+ Không có thông tin rõ ràng như địa chỉ, số điện thoại, email hoặc ký bởi người 

không có thẩm quyền; 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hoá 
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STT Danh mục sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Mô tả 

1 Kit test cúm A/B Test 170 
Khay thử xét nghiệm định tính kháng 

nguyên vi rút cúm A, vi rút cúm B 

 

 

 

2 

 

 

 

Bộ đo huyết áp cơ 

 

 

 

Chiếc 

 

 

 

8 

Đồng hồ chuẩn có vạch chia: từ 20 

~300mmHg 

Giới hạn đo: 

- Huyết áp: 0 đến 280 mmHg 

- Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút 

Độ chính xác: ± 3mmHg 

3 Tai nghe tim phổi Chiếc 8 
Tai nghe: có độ khuyếch đại lớn, nghe 

êm, không đau tai 

 

 

4 

 

 

Bàn inox 

 

 

Cái 

 

 

26 

Kích thước: 500 x 350 x 700 - 1100mm 

±5% 

- Khay kích thước: 500 x 350mm, có thể 

tháo rời ra khỏi khung đỡ 

- Chất liệu: Inox 201 

5 Panh (thường) 
 

Cái 

 

32 

Panh không Mấu Thẳng Kích Thước 16 

đến 18 cm 

 

6 

 

Kéo (thường) 

 

 

 

Cái 

 

 

 

16 

Kéo thường y tế (kéo phẫu thuật/thay 

băng) Kích thước 16cm 

Đặc điểm: Thép không gỉ, sắc bén, có 

thể hấp tiệt trùng 

 

7 

 

Tủ thuốc ngăn 

 

Cái 

 

1 

- Kích thước: 800 x 400 x 1600mm ±5% 

- Chất liệu: Khung inox 201; kính và mặt 

tôn inox 201 (hoặc inox 430) 

 

 

 

8 

 

 

 

Giường bệnh inox 

 

 

 

Cái 

 

 

 

1 

- Kích thước (DxRxC):1970 x 900 x 

500mm ±5% 

- Chất liệu: inox 201 

- Tải trọng: < 300kg 

- Phụ kiện đi kèm: Cọc màn, Đệm, 01 bộ 

ga giường 

9 Test phát hiện Hàn The Test 300 Kit kiểm tra nhanh hàn the 

10 Test phát hiện Formalin Test 200 Test kit kiểm tra nhanh formol 



 

11 

Túi cấp cứu loại A bao 

gồm đầy đủ dụng cụ theo 

danh mục chi tiết 

 

 

Cái 

 

 

6 

Bao gồm đầy đủ dụng cụ theo danh mục 

chi tiết 

12 Đèn pin siêu sáng Chiếc 32  

13 Máy bẫy côn trùng Cái 40  

14 
Bẫy Chuột đa năng ( Bẫy 

lồng) 

 

Chiếc 

 

230 

 

15 
Ống đựng mẫu (ống 

Falcon 15ml) 

 

Ống 

 

450 
Ống Falcon 15ml 

16 Giá đựng ống Falcon 
 

Giá 

 

18 

Giá thiết kế chắc chắn giữ ống thẳng 

đứng 

17 Túi nilon có khoá loại to 
 

Kg 

 

6 

Kích thước bằng khổ giấy A4, 21x29,7 

cm 

18 
Dung dịch sát khuẩn tay 

500ml 
Chai 

 

260 
Sát khuẩn tay nhanh dùng trong y tế 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

Đèn cồn sát khuẩn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiếc 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt hoặc inox 

không gỉ. 

Dung tích bình chứa: 100ml – 250ml 

Kích thước: Đường kính đáy từ 5 – 8 

cm. 

Nhiên liệu sử dụng: Cồn y tế 90 độ hoặc 

96 độ" 

20 Khăn trải bàn trắng Cái 34 Kích thước: (1.5m x 2m) 

 

21 

 

Nhiệt kế thuỷ ngân y học 

 

 

Chiếc 

 

 

4 

Vạch chia độ rõ nét giúp dễ dàng quan 

sát, sử dụng để đo thân nhiệt ở 3 vị trí: 

miệng, nách và hậu môn. 

22 Túi vàng 20 L Kg 15 Túi đựng rác thải y tế 

23 Khẩu trang y tế Hộp 296 Khẩu trang 4 lớp kháng khuẩn 

24 Găng tay Y tế Hộp 102 Găng tay cao su dùng trong y tế 

25 Kính lúp cầm tay Cái 18 
- Kích thước: 203 * 106 * 25mm 

- Đường kính thấu kính: 80mm 

 

26 

 

Cân điện tử 

 

Cái 

 

9 

Cân tối đa: 5kg 

Cân tối thiểu: 0.1g 

Sai số cân nặng: 0,1g 

27 Túi vải đựng chuột có Cái 200 KT: (40x40cm) 



 dây rút    

 

28 

Chế phẩm Kiểm soát 

Côn trùng ICONS 10CS 

1L 

 

Chai 

 

31 
Đảm bảo chất lượng  

 

29 

Chế phẩm Kiểm soát 

Côn trùng Permethrin 

Plus 1L 

 

Chai 

 

62 
Đảm bảo chất lượng  

Chú ý: 

- Cung cấp đầy đủ thông tin mô tả sản phẩm, hãng sản xuất, nước sản xuất, xuất 

xứ, ký mã hiệu của vật tư, hoá chất và công cụ, dụng cụ y tế (nếu có). 

- Hàng hoá mới 100% và đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, mô tả như trên. 

Trên đây là Yêu cầu báo giá gói thầu: Mua vật tư, hoá chất và công cụ, dụng cụ y 

tế cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh năm 2026, Trung tâm rất mong 

nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý doanh nghiệp. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Phòng KHTH( để đăng tải); 

- Lưu VT, Tổ mua sắm. 

GIÁM ĐỐC 

Bùi Văn Thế 


